
DANH MỤC TRA CỨU VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

Công tác Kiểm tra nội bộ 

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/06/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 

3 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 

4 Luật Thanh tra 2025 số 84/2025/QH15 25/6/2025 01/01/2026 

5 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thanh tra 

30/6/2023 15/8/2023 

6 Luật Tiếp công dân năm 2013 25/11/2013 1/7/2014 

7 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/1/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp 

công dân 

1/1/2021 15/11/2021 

8 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 11/11/2011 1/7/2012 

9 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 

19/10/2020 10/12/2020 

10 Luật tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 12/6/2018 01/01/2019 

11 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 14/10/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 

14/10/2019 28/5/2019 

12 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, phản ánh 

1/10/2021 15/11/2021 

13 Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 20/11/2018 1/7/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2025-so-84-2025-QH15-655378.aspx
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14 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung 

bởi: 

1/7/2019 15/8/2019 

15 Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

30/12/2021 15/02/2022 

16 Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/1/2024 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

20/1/2024 5/3/2024 

17 Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức 

và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp 

18/12/2012 3/2/2013 

18 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về 

thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục 

04/12/2013  18/1/2014 

19 Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

18/12/2013  10/02/2014 

20 Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ 

chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi. 

13/10/2016 28/11/2016 

21 Quyết định số 1489/QĐ-BGDĐT ngày 24/05/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công 

tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

24/05/2023 24/05/2023 

22 Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung 

thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục 

31/12/2024 10/2/2025 

Công tác Pháp chế 

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/06/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 
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3 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 

4 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 

4/7/2011 25/08/2011 

5 Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 

18/5/2024 2/7/2024 

6 Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 

dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học 

24/7/2014 24/7/2014 

7 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 20/6/2012 1/1/2013 

8 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

4/4/2013 27/05/2013 

9 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật 

23/7/2012 1/10/2012 

10 Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng 

dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập 

19/5/2020 1/7/2020 

11 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 

5/3/2020 15/5/2020 

12 Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 

số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP 

21/6/2021 10/08/2021 

13 Quyết định số 655/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 

triển khai công tác pháp chế năm 2024 

26/02/2024 26/02/2024 
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Công tác Đảm bảo chất lượng 

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/06/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 

3 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 

4 Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng 

2/10/2014 18/11/2014 

5 Quyết định số 69/2019/QĐ-TTg ngày 15/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025 

15/1/2019 15/1/2019 

6 Quyết định số 78/2022/QĐ-TTg ngày 14/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại 

học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030" 

14/1/2022 14/1/2022 

7 Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

19/5/2017 4/7/2017 

8 Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/04/2018 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng 

dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học 

20/4/2018 20/4/2018 

9 Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về hướng dẫn 

đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học 

20/4/2018 20/4/2018 

10 Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng  Về thay thế 

Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD 

31/12/2019 31/12/2019 

11 Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 

28/12/2012 15/02/2013 
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12 Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp 

28/12/2012 15/2/2013 

13 Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quy 

trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp 

29/11/2013 13/1/2014 

14 Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học 

14/3/2016 29/4/2016 

15 Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng 

dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

31/12/2020 31/12/2020 

16 Công văn số1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng về việc sử dụng 

tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ 

của giáo dục đại học 

31/12/2019 31/12/2019 

17 Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giám sát, đánh giá tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 

26/6/2023 11/8/2023 

18 Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 3/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công khai 

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

3/6/2024 19/07/2024 

19 Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học 

5/2/2024 22/03/2024 

20 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp 

trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của 

hệ thống giáo dục quốc dân 

29/11/2019 15/01/2020 
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21 Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/2/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 

quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

17/2/2025 04/04/2025 

22 Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chế độ 

báo cáo thống kê ngành giáo dục 

25/12/2024 09/02/2025 

Công tác Đào tạo – Khảo thí 

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/6/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 

3 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 

4 Quyết định 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định quy chế 

học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học 

10/3/2010 28/04/2010 

5 Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 

chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học 

14/10/2015  29/11/2015 

6 Quyết định 1982/2016/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

18/10/2016  18/10/2016 

7 Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định liên thông giữa 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học 

31/5/2017  15/7/2017 

8 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp 

trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của 

hệ thống giáo dục quốc dân 

29/11/2019 15/01/2020 

9 Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học 

30/12/2019 01/03/2020 
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10 Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/06/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế 

độ báo cáo định kỳ thuộc phạm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

29/6/2020 14/8/2020 

11 Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn 

chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại 

học 

22/6/2021 07/08/2021 

12 Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế đào tạo 

trình độ đại học 

18/03/2021 03/05/2021 

13 Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

18/01/2022 04/03/2022 

14 Thông tư số 12/2024/TT-BGDĐT ngày 10/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình 

chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

10/10/2024 5/1/2025 

15 Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học 

29/12/2023 13/2/2024 

16 Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học 

5/2/2024 22/03/2024 

17 Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục 

mầm non 

18/1/2022 04/03/2022 

18 Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/4/2023 bổ sung, sửa đổi Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT 

ngày 18 tháng 1 năm 2022 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và 

chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non   

28/4/2023 13/06/2023 
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19 Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy chế 

đào tạo từ xa trình độ đại học 

29/12/2023 12/02/2024 

20 Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/1/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

khung năng lực số cho người học 

24/1/2025 11/03/2025 

21 Thông tư số 08/2025/TT-BGDĐT ngày 12/5/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

12/5/2025 01/07/2025 

22 Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông 

tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục 

25/12/2024 09/02/2025 

Công tác Đào tạo sau đại học – Đào tạo quốc tế 

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/6/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 

3 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 

4 Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam 

18/10/2016 18/10/2016 

5 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2016 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và 

chi phí đào tạo 

24/10/2013 10/12/2013 

6 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp 

trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của 

hệ thống giáo dục quốc dân 

29/11/2019 15/01/2020 

7 Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ 

báo cáo định kỳ thuộc phạm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

29/6/2020 14/08/2020 
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8 Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 

28/6/2021 15/08/2021 

9 Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 

30/8/2021 15/10/2021 

10 Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

18/1/2022 04/03/2022 

11 Thông tư số 12/2024/TT-BGDĐT ngày 10/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình 

chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

10/10/2024 5/1/2025 

12 Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm 

non 

18/1/2022  4/3/2022 

13 Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/4/2023 bổ sung, sửa đổi Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT 

ngày 18/1/2022 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu 

tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non   

28/4/2023 13/6/2023 

14 Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/1/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 

quy định khung năng lực số cho người học 

24/1/2025 11/3/2025 

15 Thông tư số 25/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban 

hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục 

25/12/2024 9/2/2025 

Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng 

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/6/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 



10 

 

3 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 

4 Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

13/8/2007  12/9/2007 

5 Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công 

tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học 

viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

29/8/2007  10/10/2007 

6 Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy 

chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung 

cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. 

16/10/2007 12/11/2007 

7 Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh 

giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên. 

18/9/2008  23/10/2008 

8 Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy chế 

học sinh, sinh viên ngoại trú 

19/10/2009  2/12/2009 

9 Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc đánh giá công tác 

học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

23/12/2010 08/02/2011 

10 Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ quy định chính sách 

hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học 

11/11/2013  01/01/2014 

11 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và 

thể thao trường học 

31/01/2015 01/07/2015 

12 Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt 

động thể thao nhà trường 

31/12/2020 15/02/2021 
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13 Quyết định số 54/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế 

hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục. 

9/1/2023 9/1/2023 

14 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và 

chi phí đào tạo 

24/10/2013 10/12/2013 

15 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối 

với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế 

15/9/2020  1/11/2020 

16 Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy 

chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. 

5/4/2016 23/05/2016 

17 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường 

17/7/2017 5/9/2017 

18 Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ 

báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

29/6/2020  14/08/2020 

19 Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tổ 

chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. 

18/10/2017 04/12/2017 

20 Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ hệ đại học chính quy 

12/8/2015  28/09/2015 

21 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

giáo dục 

17/7/2020 01/09/2020 

22 Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

27/6/2011 10/08/2011 

23 Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ 

làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

27/7/2020 11/09/2020 
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24 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

15/3/2021 01/07/2021 

25 Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị 

kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục 

11/5/2022 26/6/2022 

26 Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác 

tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục 

23/5/2022 8/7/2022 

27 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội 

1/7/2024 1/7/2024 

28 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền 

đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm 

25/9/2020 15/11/2020 

29 Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giám 

sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 

26/6/2023 11/8/2023 

30 Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông 

tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục 

25/12/2024 09/02/2025 

Công tác Quản lý ký túc xá – Thư viện 

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/6/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 

3 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 

4 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 21/11/2019 01/07/2020 
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5 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện 

18/8/2020 05/10/2020 

 

6 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

giáo dục 

17/7/2020  01/09/2020 

7 Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

27/6/2011 10/08/2011 

8 Thông tư số 14/2023/TT-BGDĐT ngày 17/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 

tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học 

17/7/2023 01/09/2023 

9 Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch 

22/12/2018 01/01/2019 

 

10 Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc ban hành quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học 

10/3/2008 10/3/2008 

11 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan 

26/4/2023 26/4/2023 

12 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn háo, thể thao, du lịch và quảng cáo 

12/11/2013 10/05/2020 

13 Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông 

tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục 

25/12/2024 09/02/2025 

Công tác Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế 

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/6/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 

3 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 
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4 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 29/11/2005 01/07/2006 

5 Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ 

16/6/2022 01/01/2023 

6 Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy 

định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học 

29/12/2008 27/01/2009 

7 Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/1/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học 

28/1/2011  15/3/2011 

8 Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt 

động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học 

30/5/2011  13/7/2011 

9 Thông tư số 08/2013/TT-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương 

trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

8/3/2013 22/4/2013  

10 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng 

cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

24/3/2014 1/7/2014 

11 Nghi định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt 

động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia 

hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam 

22/9/2014 10/11/2014 

13 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài 

chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ 

17/10/2014 01/12/2014 

14 Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế 

tuyển sinh đi học nước ngoài 

21/3/2016  06/5/2016 

15 Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo 

dục đại học 

11/11/2020 28/12/2020 
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16 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra 

nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. 

25/9/2021 1/12/2021 

17 Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế 

quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức. 

26/5/2014 11/07/2014 

18 Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT ngày 25/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban 

hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

25/12/2019 10/02/2020 

19 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý 

hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 

21/2/2020 21/2/2020 

20 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra 

nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật 

25/9/2021  01/12/2021 

21 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước 

ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

6/6/2018  01/08/2018 

22 Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐCP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, 

đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

18/3/2020 05/05/2020 

23 Nghị định 124/2024/NĐ-CP ngày 5/10/2024 sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 

6/6/2018 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

5/10/2024  20/11/2024 

24 Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT ngày 6/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học 

6/12/2021   21/01/2022 

25 Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/1/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học 

28/1/2011  15/03/2011 
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26 Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 

17/9/2021  02/11/2021 

27 Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học 

và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 

30/12/2022 1/3/2023 

28 Thông tư số 25/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban 

hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục 

25/12/2024  09/02/2025 

 Công tác Kế hoạch – Tài chính   

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/6/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 

3 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 

4 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 25/6/2015 01/01/2017 

5 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 20/11/2015  01/01/2017 

6 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 13/06/2019 13/6/2019 01/01/2020 

7 Thông tư liên tịch số 44/2000/TTLT-BGD&ĐT-BTCBLĐTBXH ngày 23/5/2000 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng cho lưu học sinh nước 

ngoài học tại Việt Nam 

23/5/2000  07/6/2000 

8 Thông tư liên tịch số 46/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BTCBLĐTBXH ngày 20/6/2001 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính quy định hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt 

động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập 

20/6/2001  20/6/2001  

9 Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Tài chính quy định Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ- TTg ngày 

23/1/2006  20/02/2006 
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06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập  

10 Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTCBGDĐT-BNG ngày 05/12/2007 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Ngoại giao quy định hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu 

học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

05/12/2007 01/01/2008 

11 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng chính phủ quy định về tín dụng 

đối với học sinh, sinh viên  

27/9/2007  01/10/2007 

12 Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP 

ngày 24/10/2013 của Chính phủ của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.  

10/3/2015  24/4/2015 

13 Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết 

hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo 

10/2/2020 27/03/2020 

14 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/1/2020 của Chỉnh phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà 

giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 

24/1/2020  15/3/2020 

15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

03/03/2021  03/03/2021  

16 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và 

chi phí đào tạo 

24/10/2013 10/12/2013 

17 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài 

chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ 

17/10/2014 01/12/2014 

18 Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐTBNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh xã hội sửa đổi, bổ sung một số 

20/11/2015  4/01/2016 
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điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30-12- 2011 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của 

Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 

19 Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hướng 

dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch 

vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 

30/8/2019 15/10/2019 

20 Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng 

dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch 

vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 

31/10/2024 16/12/2024 

21 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập 

21/06/2021  15/08/2021 

22 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học 

phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.  

27/8/2021  15/10/2021 

23 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/202 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 

dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

31/12/2023 31/12/2023 

24 Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/04/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, 

tính hào mòn, khấu hao tài sản cố định 

25/04/2023  10/06/2023 

25 Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/03/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán 

các khoản chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước 

14/03/2024  01/05/2024 
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26 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ 

chế tự chủ tài chính  của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập 

16/9/2022  01/11/2022 

27 Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy 

trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ 

giáo dục, đào tạo 

31/10/2024 16/12/2024 

28 Thông tư số 25/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban 

hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục 

25/12/2024 09/02/2025 

Công tác Tổ chức – Hành chính 

1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 18/6/2012 1/1/2013 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 19/11/2018 1/7/2019 

3 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

30/12/2019 15/2/2020 

4 Luật viên chức ngày 15/11/2010 15/11/2010 01/01/2012 

5 Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức 

25/11/2019 01/07/2020 

6 Luật sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu 

tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2025 số 90/2025/QH15 

25/6/2025 01/7/2025 

7 Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024 21/6/2024 01/07/2025 

8 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 15/11/2018  01/07/2020 

9 Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 12/6/2018 01/01/2019 

10 Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đinh quy 

chế giáo dục thể chất và y tế trường học. 

03/5/2001  03/5/2001 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-thau-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-2025-so-90-2025-QH15-662379.aspx
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11 Chỉ thị số 35/2004/CT-TTg ngày 22/10/2004 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác 

quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài 

22/10/2004  12/11/2004 

12 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ ưu đãi đối 

với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập  

6/10/2005 30/10/2005 

13 Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ quy định tăng cường công 

tác y tế trong các trường học. 

12/7/2006  06/08/2006 

14 Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ 

chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung 

cấp chuyên nghiệp 

24/5/2007 28/6/2007 

15 Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và Bộ Nội vụ quy định hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo 

15/4/2009  30/05/2009 

16 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng chỉnh phủ quy định chế độ, chính 

sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề. 

06/02/2013  26/3/2013 

17 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ 

giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong 

các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

28/3/2016  13/5/2016 

18 Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hướng 

dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo 

04/10/2019 20/11/2019 

19 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp 

29/11/2019 15/01/2020 



21 

 

trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của 

hệ thống giáo dục quốc dân 

20 Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học 

30/12/2019 01/03/2020 

21 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/1/2020 của Chỉnh phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà 

giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 

24/1/2020 15/03/2020 

22 Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ 

làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

27/07/2020 11/09/2020 

23 Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục đại học công lập 

26/10/2020 12/12/2020 

24 Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 4/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 35/2020/TTBGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với 

viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học công lập 

04/3/2022 19/4/2022 

25 Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hướng 

dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục 

29/12/2023 15/12/2024 

26 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giáo dục 

22/01/2021 10/3/2021 
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27 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp thâm 

niên nhà giáo 

01/8/2021 01/8/2021 

28 Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 04/2021/NĐCP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

30/12/2021  01/01/2022 

29 Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-VPQH ngày 27/12/2023 về Luật Công nghệ thông tin 27/12/2023 27/12/2023 

30 Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 về Luật An toàn thông tin mạng 10/12/2018 10/12/2018 

31 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và 

chi phí đào tạo 

24/10/2013 10/12/2013 

32 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học 

12/5/2016 30/6/2016 

33 Nghị đính số 70/2018/NĐ- CP của Chính phủ quy định quản lý tài sản được hình thành từ nhiệm 

vụ KHCN sử dụng vốn Nhà nước 

15/05/2018 15/5/2018 

34 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

28/02/2020 01/07/2020 

35 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo 

nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" 

02/4/2024 25/5/2024 

36 Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục bí 

mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

19/5/2023  19/5/2023 

37 Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức 

hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường 

cao đẳng sư phạm 

27/7/2018  11/9/2018 
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38 Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ 

báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

29/6/2020 14/08/2020 

39 Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở 

dữ liệu giáo dục và đào tạo 

30/12/2021 14/02/2022 

40 Thông tư số 03/2024/TT-BGDĐT ngày 18/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục 

18/3/2014 03/05/2024 

41 Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ 

báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

29/6/2020 14/08/2020 

42 Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn vị trí 

việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào 

tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập 

29/3/2024 15/5/2024 

43 Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại 

học công lập và trường cao đẳng sư phạm 

29/3/2024 01/6/2024 

44 Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ trả 

tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. 

23/9/2025 23/9/2025 

45 Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/03/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán 

các khoản chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước 

14/03/2024 01/05/2024 

46 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ 

chế tự chủ tài chính  của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập 

16/9/2022 01/11/2022 
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47 Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định định 

mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt 

động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia   

15/9/2022 01/11/2022 

48 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu 01/7/2016 01/7/2016 

49 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ 

tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 

31/8/2018  15/10/2018 

50 Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 37/2018/QĐTTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, 

phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo 

sư 

31/8/2020 31/8/2020 

51 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 05/3/2020 05/3/2020 

52 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối 

với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 

11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo 

24/7/2023 15/08/2023 

53 Nghị định số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức 

21/5/2019 01/07/2025 

54 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý 

viên chức 

25/9/2020 29/09/2020 

55 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 2/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

7/12/2023 7/12/2023 
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56 Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT ngày 15/9/2025 quy định về khen thưởng và kỷ luật học 15/9/2025 31/10/2025 

57 Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ trả 

tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. 

23/9/2025 23/9/2025 

58 Thông tư số 04/VBHN-BNV ngày 19/7/2022 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức 

chuyên ngành văn thư 

19/7/2022 19/7/2022 

59 Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục 

10/10/2011 24/12/2011 

60 Thông tư 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế 

độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 

10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

29/3/2013 19/05/2013 

61 Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ngày 6/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học 

6/6/2013 19/07/2013 

62 Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 1/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành 

thư viên 

1/7/2022 15/08/2022 

63 Quyết định số 830/QĐ-BVHTTDL ngày 4/4/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 

Quyết định về việc ban hành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành thư viện 

4/4/2023 4/4/2023 

64 Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chế độ 

báo cáo thống kê ngành giáo dục 

25/12/2024 09/02/2025 

65 Thông tư 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định thời hạn 

bảo quản tài liệu 

19/12/2022 15/02/2023 
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